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DỰ THẢO 03

TỜ TRÌNH
Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-UBND
1.1. Thực trạng pháp luật trong Quyết định 57/2015/QĐ-UBND
Một số quy định pháp luật đã thay đổi, không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực trong Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố cụ thể như sau:
- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014 đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; tại khoản 1 Điều 169 đã bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (liên quan đến công tác cấp phép xả nước thải vào nguồn nước). Vì vậy một số nội dung tại khoản 1 Điều 17; Điều 19; điểm g khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 23 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP làm thay đổi một số nội dung về hồ sơ và thủ cấp phép và đăng ký khai thác tài nguyên nước theo quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 trong Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, vì vậy các nội dung này cũng không còn phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hết hiệu lực được thay thế bằng Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các quy định tại khoản 3 Điều 15, khoản 4 Điều 16 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.
- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, các quy định tại khoản 4 Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.
- Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển giao một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Theo Quyết định số 5305/QĐ-UBND chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; theo đó quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 8 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.
- Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Vị vậy quy định tại khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp.
1.2. Sự cần thiết ban hành Quyết định
1.2.1. Cập nhật các quy định pháp luật mới
Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong thời gian vừa qua; các Sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã chủ động triển khai công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh những mặt tích cực mang lại, sau hơn 08 năm thực hiện thực hiện, Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND cũng phát sinh nhiều điểm không còn phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn tại địa phương, cần thiết phải xem xét, cập nhật các quy định mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố, một số bất cập cụ thể như sau:
- Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, như vậy từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có thêm Thành phố Thủ Đức, mô hình “Thành phố trong Thành phố” đầu tiên cả nước, vì vậy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của Thành phố Thủ Đức tại Điều 2 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND liên quan đến công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố là phù hợp với quy định của Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14.
- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đã bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, theo đó các nội dung liên quan đến cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã không còn; vì vậy các nội dung quy định tại Điều 11, Điều 15, Điều 17, Điều 19, Điều 21 trong Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP. Khi Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải có giấy phép và các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép có nhiều thay đổi. Các quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không còn. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép hoạt động tài nguyên nước; đăng ký khai thác nước dưới đất; trình tự, thủ tục đăng ký sử dụng nước dưới đất, nước mặt, nước biển cũng có nhiều khác biệt so với quy định trước đây; vì vậy các nội dung quy định từ Điều 16 đến Điều 23 trong Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp, cụ thể như sau:
+ Các thay đổi của trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phải đăng ký, không phải có giấy phép thuộc Nghị định số 02/2023/NĐ-CP: 
[bookmark: dc_8][bookmark: dc_9]Theo khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước quy định tại các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước mà không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước thì không phải đăng ký, không phải có giấy phép. Qua rà soát các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 của Điều 18 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, những nội dung từ khoản 1 đến khoản 4 của Điều 18 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND cụ thể hóa các điểm a, c, d và điểm đ khoản 1 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước nhưng không quy định loại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước. Vì vậy nội dung tại khoản 1, khoản 3 Điều 18 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND cần điều chỉnh lại cho phù hợp là cần thiết. 
[bookmark: dc_11][bookmark: khoan_2_44]Điểm a khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có quy định “khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật Tài nguyên nước” thì không phải đăng ký khai thác nước dưới đất, nội dung này thay đổi so với điểm a khoản 5 Điều 18 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, theo đó, tại điều khoản này quy định “khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của quy định này”, trong khi đó Điều 20 có nếu “Tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, Điểm a khoản 5 Điều 18 của Quy định này mà nằm trong khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất theo Quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố và có chiều sâu giếng lớn hơn 20 m thì phải thực hiện việc đăng ký khai thác nước dưới đất”. Như vậy việc thay đổi cụm từ “và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của quy định này” thành cụm từ “ở các vùng mà mực nước không bị suy giảm quá mức” theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Tài nguyên nước vào điểm a khoản 5 Điều 18 là cần thiết.
Đối với khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp tại điểm b khoản 5 Điều 18 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND đã được sửa đổi chi tiết và cụ thể hơn, trong điểm c khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP như sau: “Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,01 triệu m3 hoặc công trình khai thác nước mặt khác cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 0,1 m3/giây; Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ nhỏ hơn 0,01 triệu m3 có quy mô khai thác cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vượt quá 0,1 m3/giây hoặc có các mục đích khai thác, sử dụng nước khác có quy mô khai thác vượt quá quy định tại điểm b, điểm đ khoản này thì phải thực hiện đăng ký hoặc xin phép theo quy định tại Điều 20 của quy định này”. Như vậy việc sửa đổi điểm b khoản 5 Điều 18 Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là phù hợp.
+ Các thay đổi của trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép thuộc Nghị định số 02/2023/NĐ-CP: 
Nghị định số 02/2023/NĐ-CP bổ sung thêm nội dung về các trường hợp phải đăng ký khai thác nước dưới đất, nội dung này hoàn toàn mới nên trong Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND không có quy định, vì vậy bổ sung nội dung này trong Điều 20 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là cần thiết, các trường hợp phải đăng ký khai thác nước dưới đất được quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, cụ thể:
“1. Các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, bao gồm:
a) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 hoặc công trình khai thác, sử dụng nước mặt khác cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm các mục đích khác có quy mô thuộc trường hợp phải cấp phép) với lưu lượng khai thác lớn hơn 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây;
Trường hợp hồ chứa, đập dâng thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 0,01 triệu m3 đến 0,2 triệu m3 có các mục đích khai thác, sử dụng nước có quy mô khai thác thuộc trường hợp phải có giấy phép thì phải thực hiện xin phép theo quy định của Nghị định này.
b) Khai thác, sử dụng nước biển phục vụ các hoạt động sản xuất trên đất liền bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ với quy mô trên 10.000 m3/ngày đêm đến 100.000 m3/ngày đêm;
[bookmark: tc_8][bookmark: dc_12]c) Khai thác, sử dụng nước dưới đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định này và các trường hợp quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 44 Luật Tài nguyên nước năm trong danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố;
d) Sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản”.
Đối với các trường hợp khai thác sử dụng tài nguyên nước phải có giấy phép, Nghị định 02/2023/NĐ-CP loại trừ các trường hợp không phải có giấy phép khai thác nước dưới đất đồng thời loại trừ thêm các trường hợp không thuộc đối tượng đăng ký khai thác nước dưới đất như đã trình bày ở trên. Ngoài ra còn quy định thêm các nhóm đối tượng sau tại điểm b khoản 2 Điều 17, cụ thể:
“b) Các trường hợp quy định tại điểm a khoản này mà khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành các hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên”.
Với những lý do trên, việc điều chỉnh Điều 20 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là cần thiết.
+ Các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước đã không còn quy định trong Điều 16 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trước đây nội dung này quy định tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, được cụ thể trong Điều 19 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND). Thẩm quyền cấp phép xả nước thải; thành phần hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải và trình tự thủ tục cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã không còn quy định trong Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (trước đây quy định tại Điều 28, Điều 33 và Điều 36 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, được cụ thể hóa tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 21, Điều 23 và Điều 25 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND).
+ Nghị định số 02/2023/NĐ-CP điều chỉnh, bổ sung thêm Điều 17 quy định về các trường hợp công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đăng ký, phải có giấy phép. Nội dung này đã quy định chi tiết hơn so với Điều 17 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP (được cụ thể hóa tại Điều 20 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND).
+ Thẩm quyền cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước cho từng nhóm đối tượng khai thác tài nguyên nước được quy định tại Điều 28 của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP đã thay đổi so với quy định tại Điều 28 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP (nội dung này được cụ thể hóa tại Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND). Bên cạnh việc thay đổi các nhóm đối tượng, quy mô khai thác tài nguyên nước, Nghị định số 02/2023/NĐ-CP giao Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại Giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại điểm b, điểm h của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm). Khoản 2, Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP (theo nguyên tắc loại trừ) đồng thời căn cứ theo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Quyết định số 1235/QĐ/BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2023 thì Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước cho các nhóm đối tượng sau:
a) Khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm;
b) Hồ chứa, đập dâng thủy lợi khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây và có dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3 hoặc với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên và có dung tích toàn bộ dưới 03 triệu m3; công trình khai thác, sử dụng nước khác cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây;
c) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw;
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm;
Với những thay đổi trên, việc điều chỉnh Điều 21 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là hoàn toàn phù hợp.
- Về trình tự, thủ tục, cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, trả lại, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Điều 23 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, nếu Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền phê duyệt cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, trả lại, đình chỉ, thu hồi giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì sẽ rút ngắn được thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ là 03 ngày đối với tất cả các loại thủ tục hành chính. Theo quy định hiện nay, thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ riêng thẩm quyền phê duyệt hồ sơ là của Ủy ban nhân dân Thành phố, như vậy nếu được ủy quyền thì hồ sơ sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thẩm định sẽ trình Ban Giám đốc Sở Tài phê duyệt giấy phép tài nguyên nước và thông báo trả kết quả sau khi hồ sơ được phê duyệt; điều này sẽ giảm được thời gian luân chuyển hồ sơ trình phê duyệt từ Sở Tài nguyên và Môi trường sang Ủy ban nhân dân Thành phố và giảm thời gian luân chuyển kết quả đã được phê duyệt từ Ủy ban nhân dân Thành phố sang Sở Tài nguyên và Môi trường để trả kết quả phê duyệt.
Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố có phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp nhận thẩm định và trả kết quả đối với các trường hợp khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 20 m3/ngày đêm. Tuy nhiên qua rà soát, từ năm 2020 đến nay, thực hiện theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện đã không cấp phép khai thác nước dưới đất cho các nhóm đối tượng này (không có hồ sơ phát sinh). Hơn nữa, theo quy định hiện nay, thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và thông báo trả kết quả đã ghi rõ thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, nếu tiếp tục thực hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp quận huyện phê duyệt cấp phép cho nhóm đối tượng này thì quá trình xử lý hồ sơ sẽ phức tạp hơn, bởi vì lúc đó có hồ sơ sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, thẩm định và chuyển cho Ủy ban nhân dân quận huyện phê duyệt hoặc sẽ phải thực hiện thêm thủ tục ủy quyền các thủ tục này từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho Ủy ban nhân dân cấp quận huyện. Điều này sẽ dẫn đến mất khá nhiều thời gian để thực hiện. Ngoài ra theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Ủy ban nhân dân quận huyện cũng được giao thêm nhiệm vụ thực hiện cấp giấy phép môi trường, đây là nội dung mới và hồ sơ phát sinh cũng tương đối, vì vậy Ủy ban nhân dân quận huyện cần tập trung nguồn lực để thực hiện cho nội dung cấp giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Với những lý do đó, việc sửa đổi Điều 23 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND theo hướng cập nhật các bước xử lý hồ sơ có thay đổi nếu được ủy quyền và bỏ đi nội dung phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận huyện là phù hợp.
- Đối với công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, thời gian vừa qua, nội dung này được được Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ trì, phối hợp thực thiện, gây khó khăn trong công tác tham mưu thực hiện, cụ thể như sau:
+ Tại điểm a khoản 1 Điều 11 của Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ ban hành Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước có quy định: “Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh lập Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn, lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt”.
+ Tại khoản 1 Điều 8 của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố có giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông vận tải: “Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn Thành phố và tổ chức công bố, thực hiện; có trách nhiệm cung cấp thông tin kết quả thực hiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tài nguyên và Môi trường”. 
+ Liên quan đến quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 về ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh, rạch, mương và hồ công cộng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khoản 1 Điều 7 của Quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường: “Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện lập hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch; lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt”.
+ Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 ban hành Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Ủy ban nhân dân Thành phố đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các Sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên, thực hiện nhiệm vụ lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Với những bất cập nêu trên, việc sửa đổi, thống nhất nhiệm vụ về chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước tại khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là phù hợp.
- Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố được chặt chẽ và liên tục, phù hợp với một số chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải qua Sở Xây dựng tại Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố nay là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Việc sửa đổi khoản 1, khoản 4 Điều 8, khoản 2 Điều 12 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND là hoàn toàn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các Sở ngành có liên quan.
- Ngoài ra, một số quy định liên quan đến thẩm quyền thu tiền cấp quyền tài nguyên nước tại Điều 11 của Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND đã không còn phù hợp; một số yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng của Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT đã hết hiệu lực, cần được rà soát, cập nhật lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
1.2.2. Ưu điểm khi phân cấp, ủy quyền
Bên cạnh những quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố, Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND đã phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Từ thời điểm Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành (cuối năm 2015) đến hết năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, thẩm định và cấp phép khai thác tài nguyên nước cho gần 2.500 tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%. Ủy ban nhân dân quận, huyện Thành phố Thủ Đức trường đã tiếp nhận, thẩm định và cấp phép khai thác tài nguyên nước cho gần 150 tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 95%. Tính từ đầu năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, khi Luật Bảo vệ Môi trường 2020 có hiệu lực thi hành đã bỏ các thủ tục liên quan đến cấp phép xả nước thải vào nguồn nước, vì vậy số lượng hồ sơ xin cấp phép tài nguyên nước đã giảm xuống, trong thời gian này, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã tiếp nhận, thẩm định và cấp phép khai thác tài nguyên nước cho gần 150 tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.
Từ những số liệu nêu trên cho thấy, việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận, huyện Thành phố Thủ Đức thực hiện cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại giấy phép tài nguyên nước trong thời gian vừa qua đã góp phần thuận lợi trong giải quyết hồ sơ hành chính, giảm thời gian luân chuyển hồ sơ thẩm định và phê duyệt từ cơ quan chuyên môn đến cơ quan có thẩm quyền ký Quyết định, theo đó tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong những năm qua luôn đạt trên 95%. Từ năm 2022 đến nay tỉ lệ này được nâng lên và duy trì ở mức 100%. Nếu được Ủy ban nhân dân Thành phố phân cấp, ủy quyền, dự kiến sẽ rút ngắn được khoảng 03 ngày trong quá trình thẩm định, giải quyết các hồ sơ hành chính nêu trên.
Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền để địa phương chủ động hoàn thành tốt, đúng tiến độ hoặc rút ngắn tiến độ được giao, cụ thể Chính phủ cũng đã phân cấp ủy quyền cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh hay Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 về ủy quyền cho các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố. Vì vậy, việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước là phù hợp với định hướng và xu thế chung hiện nay.
Mặt khác, tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP đã phân cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm; khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất bao gồm cả nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ trên đất liền với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm. Đây cũng là một trong những nội dung cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực giấy phép tài nguyên nước. Vì vậy nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác thẩm định, phê duyệt các hồ sơ hành chính tài nguyên nước, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc phân cấp, ủy quyền sẽ tạo thuận lợi và đồng bộ trong công tác thẩm định và phê duyền hồ sơ tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố.
Đồng thời, khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành”.
Với những lý do trên, Ủy ban nhân Thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết.
1.3. Cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành văn bản
[bookmark: khoan_1_169](1) Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội. Tại khoản 1 Điều 169 đã bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 như sau:
[bookmark: diem_a_1_169][bookmark: dc_1]“a) Bãi bỏ Điều 37 và điểm đ khoản 1 Điều 38;
[bookmark: diem_b_1_169][bookmark: dc_2][bookmark: diem_b_1_169_name]b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau:
…
Việc cấp giấy phép môi trường trong đó có nội dung xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Như vậy, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các nội dung quy định về cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã không còn thực hiện.
(2) Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại khoản 1 Điều 1 có nêu:
[bookmark: dieu_1]“Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
1. Thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của Quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, …”.
(3) Theo khoản 3 Điều 31 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 31. Hành lang bảo vệ nguồn nước
…
3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này”.
(4) Theo điểm a và điểm b Khoản 4 Điều 32 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 32. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:
a) Xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trong phạm vi địa phương theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Tổ chức công bố thông tin chất lượng nguồn nước sinh hoạt, cảnh báo hiện tượng bất thường về chất lượng của nguồn nước sinh hoạt đối với các nguồn nước trên địa bàn.”
(5) Theo Khoản 4 Điều 39 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 39. Biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương.”
(6) Theo Khoản 2 Điều 45 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 45. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt
2. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch, dự án cấp nước sinh hoạt, nước sạch; thực hiện biện pháp khẩn cấp để bảo đảm nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc sự cố ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng gây ra thiếu nước.”
(7) Theo Khoản 3 Điều 54 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 54. Điều hòa, phân phối tài nguyên nước
3. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước trên lưu vực sông liên tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện điều hòa, phân phối tài nguyên nước trong phạm vi địa phương.”
(8) Theo điểm a Khoản 1 Điều 71 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định:
“Điều 71. Trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Uỷ ban nhân dân các cấp
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây:
a) Ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước;”
(9) Theo Khoản 2 Điều 28 Luật Tài nguyên nước năm 2012 quy định
“Điều 28. Thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép tài nguyên nước
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép đối với các trường hợp không quy định tại Khoản 1 Điều này.”
(10) Nghị định số 02/2023/NĐ-CP Ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Tại khoản 2 Điều 51 có nêu: 2. “bãi bỏ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước”.
(11) Quyết định số 3233/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
(12) Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao một số chức năng nhiệm vụ từ Sở Giao thông vận tải sang Sở Xây dựng.
(13) Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng thay thế cho Quyết định số 14/2007/QĐ-BTNMT;
(14) Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường;
(15) Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường;
(16) Theo Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật:
“3. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền. Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản khác phải xác định rõ tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.
Văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo, niêm yết theo quy định.”
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-UBND
2.1. Mục đích
Rà soát, ban hành Quyết định điều chỉnh một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố phù hợp với các căn cứ pháp lý sau:
- Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Phù hợp với quy định mới của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020.
- Phù hợp với quy định chức năng nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời cập nhật các chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật chuyển từ Sở Giao thông Vận tải qua Sở Xây dựng tại Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố và chức năng, nhiệm vụ Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập nước Thành phố nay là Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
- Thống nhất đầu mối về nhiệm vụ lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
- Cập nhật các văn bản đã hết hiệu lực thi hành.
2.2. Quan điểm chỉ đạo
- Quyết định số 5305/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định:
+ Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh đô thị từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.
+ Việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ, lực lượng, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện, tài liệu, hồ sơ về công tác chuyên môn, danh sách, hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế từ Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh qua Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.
- Thông báo kết luận số 322/TB-VP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, theo đó chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 28 tháng 6 năm 2019.
- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 9487/VP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ lập hành lang bảo vệ nguồn nước và sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo:
+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định hiện hành và nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp các Sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ Giao Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải phối hợp rà soát, cung cấp các tài liệu lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố trước đây tại Thông báo số 322/TB-VP ngày 11 tháng 6 năm 2019, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 3 năm 2023.
- Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong đó tại mục số 180 của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quản lý tài nguyên nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-UBND
3.1. Quá trình xây dựng dự thảo
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 9487/VP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ lập hành lang bảo vệ nguồn nước và sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015, theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ các quy định hiện hành và nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các Sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 3 năm 2023. 
Căn cứ theo quy định tại mục 1.2 phần 1 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện nhiệm vụ sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND tại mục số 180 của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.
Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2128/STNMT-TNNKS kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh tiến độ sửa Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND với lý do cần thêm thời gian để cập nhật những quy định mới tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2023. Trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 2780/VP-ĐT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Bùi Xuân Cường chấp thuận cho Sở Tài nguyên và Môi trường được gia hạn thời gian hoàn thành nội dung sửa Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Sau khi rà soát các quy định hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND. Ngày 12 tháng 12 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 10647/STNMT-TNNKS gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Ủy ban nhân dân các quận, huyện thành phố Thủ Đức; Công an Thành phố; Cục Thuế Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Giao thông Vận tải; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn; Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật; Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) và các Phòng, ban, đơn vị có liên quan trực thuộc Sở để xin ý kiến góp ý. Ngày 09 tháng 01 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có công văn số 78/STNMT-TNNKS gửi các đơn vị có liên quan để xin ý kiến góp ý cho các dự thảo. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở ngành và đơn vị có liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh theo ý kiến góp ý của các đơn vị (đính kèm báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị); đồng thời ngày 01 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2023 thay thế Nghị định số 201/2013/NĐ-CP; Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, cập nhật thêm một số quy định mới của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP vào trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định. 
Ngày 16 tháng 02 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có công văn số 969/STNMT-TNNKS gửi các đơn vị có liên quan để xin ý kiến góp ý đối với dự thảo lần 2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hiệu chỉnh, tiếp thu vào dự thảo (bản dự thảo số 03). Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5940/STNMT-TNNKS (công văn nhắc lần 2 số 6578/STNMT-TNNKS ngày 18 tháng 7 năm 2023) để xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan đối với dự thảo số 03. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở đã tiếp thu, giải trình đồng thời có công văn số …/STNMT-TNNKS ngày … tháng 7 năm 2023 gửi Sở Tư pháp để thẩm định. Dựa trên ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số ngày … tháng … năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thiện lại dự thảo. Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân Thành phố xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3.2. Kết quả lấy ý kiến góp ý của các đơn vị
Sở đã lấy ý kiến góp ý của 44 đơn vị có liên quan để xin ý kiến góp ý cho các dự thảo; kết quả có 30 đơn vị có văn bản đồng ý với dự thảo; 08 đơn vị có ý kiến góp ý; 03 đơn vị có văn bản nhưng không có ý kiến góp ý do không có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 03 đơn vị không có ý kiến phản hồi sau hai lần gửi văn bản (xem như thống nhất với dự thảo), cụ thể như sau:
	STT
	Tên đơn vị
	Số văn bản
	Ngày
văn bản
	Ghi chú

	1
	Sở Tư pháp
	3566/STP-VB
	12/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	2
	Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố
(Bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính)
	7546/VP-KSTT
	24/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	3
	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM
	6344/MTTQ-BTT
	18/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	4
	Sở Nội vụ
	3678/SNV-TCBC&TCPCP
	19/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	5
	Sở Giao thông Vận tải
	8304/SGTVT-QLĐT
	17/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	6
	Sở Xây dựng
	10582/SXD-HTKT
	14/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	7
	Ủy ban nhân dân quận Tân Phú
	1545/UBND-NĐ
	24/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	8
	Phòng Pháp chế – Sở Tài nguyên và Môi trường
	296/PC-LQ
	21/7/2023
	Có ý kiến góp ý

	9
	Sở Y tế
	5789/SYT-NVY
	18/7/2023
	Thống nhất

	10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1994/SNN-CCTL
	14/7/2023
	Thống nhất

	11
	Sở Quy hoạch – Kiến trúc
	3148/SQHKT-QLTHQH-PC
	24/7/2023
	Thống nhất

	12
	Công an Thành phố Hồ Chí Minh
	3972/PC05-Đ4
	28/7/2023
	Thống nhất

	13
	Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức
	4132/UBND-TNMT
	21/7/2023
	Thống nhất

	14
	Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV
	5360/TCT-KTCN
	17/7/2023
	Thống nhất

	15
	Ủy ban nhân dân Quận 1
	2471/UBND-TNMT
	19/7/2023
	Thống nhất

	16
	Ủy ban nhân dân Quận 3
	1082/UBND-TNMT
	20/7/2023
	Thống nhất

	17
	Ủy ban nhân dân Quận 4
	1458/UBND-ĐT
	13/07/2023
	Thống nhất

	18
	Ủy ban nhân dân Quận 5
	1391/UBND-TNMT
	18/7/2023
	Thống nhất

	19
	Ủy ban nhân dân Quận 6
	3002/UBND-TNMT
	18/7/2023
	Thống nhất

	20
	Ủy ban nhân dân Quận 7
	3956/UBND-TNMT
	19/7/2023
	Thống nhất

	21
	Ủy ban nhân dân Quận 8
	1725/STC-ĐT
	19/7/2023
	Thống nhất

	22
	Ủy ban nhân dân Quận 10
	2086/UBND-TNMT
	17/07/2023
	Thống nhất

	23
	Ủy ban nhân dân Quận 11
	1794/UBND-TNMT
	17/7/2023
	Thống nhất

	24
	Ủy ban nhân dân Quận 12
	1288/UBND-TNMT
	09/3/2023
	Thống nhất

	25
	Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh
	2698/UBND-TNMT
	19/7/2023
	Thống nhất

	26
	Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
	3535/UBND-TNMT
	18/7/2023
	Thống nhất

	27
	Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận
	48/UBND-MT
	18/7/2023
	Thống nhất

	28
	Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn
	2874/UBND-TNMT
	18/7/2023
	Thống nhất

	29
	Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
	1701/UBND-TNMT
	21/7/2023
	Thống nhất

	30
	Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
	3012/UBND
	18/7/2023
	Thống nhất

	31
	Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ
	4841/UBND
	19/7/2023
	Thống nhất

	32
	Ủy ban nhân dân quận Tân Bình
	1731/UBND-ĐT
	18/7/2023
	Thống nhất

	33
	Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM
	2075/BQL-MT
	12/07/2023
	Thống nhất

	34
	Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM
	797/KCNC-QHXDMT
	14/7/2023
	Thống nhất

	35
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường
	643/TTQT-QT
	17/7/2023
	Thống nhất

	36
	Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh
	3078/UBND
	19/7/2023
	Thống nhất

	37
	Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi
	7853/UBND-TNMT
	21/7/2023
	Thống nhất

	38
	Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường
	947/CCBVMT-KSON
	17/7/2023
	Thống nhất

	39
	Sở Khoa hoc và Công nghệ
	642/SKHCN-QLKH
	02/03/2022
	Không có ý kiến do không có nội dung liên quan

	40
	Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh
	2099/CTTPHCM-NVDTPC
	28/02/2023
	Không có ý kiến do không có nội dung liên quan

	41
	Sở Tài chính
	4695/STC-ĐT
	17/7/2023
	Không có ý kiến do không có nội dung liên quan

	42
	Sở Công thương
	-
	-
	Không có ý kiến sau 02 lần gửi văn bản, xem như thống nhất với dự thảo

	43
	Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật
	-
	-
	Không có ý kiến sau 02 lần gửi văn bản, xem như thống nhất với dự thảo

	44
	Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn
	-
	-
	Không có ý kiến sau 02 lần gửi văn bản, xem như thống nhất với dự thảo


Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, hiệu chỉnh vào trong dự thảo (đính kèm bản tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị).
3.3. Về đánh giá tác động thủ tục hành chính
[bookmark: _GoBack]Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố; bên cạnh điều chỉnh, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp do Nghị định số 201/2013/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành còn có nội dung liên quan đến ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện cấp phép, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước. Việc ủy quyền sẽ dẫn đến thay đổi về (1) thẩm quyền cấp phép, (2) cơ quan quản lý hồ sơ và (3) trình tự, thủ tục cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; nội dung này không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không quy định thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện, tăng thời gian giải quyết thủ tục hành chính đang áp dụng. Vì vậy, căn cứ quy định của Thông tư số 03/2022/TT-BTP, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đánh giá tác động đối với 05 thủ tục hành chính có liên quan đến việc sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND, cụ thể:
- Thủ tục hành chính 1: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.
- Thủ tục hành chính 2: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.
- Thủ tục hành chính 3: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
- Thủ tục hành chính 4: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thủy lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3/ngày đêm.
- Thủ tục hành chính 5: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
(đính kèm biểu mẫu đánh giá tác động của 05 thủ tục hành chính)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2015/QĐ-UBND
4.1. Bố cục
Giữ nguyên theo bố cục Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4.2. Nội dung cơ bản
Dự thảo gồm có 04 Điều như sau:
a) Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong Điều 1 của dự thảo, đề xuất các nội dung để sửa đổi, bổ sung Điều 10; điểm a, điểm b, điểm e khoản 2 Điều 12; sửa đổi, bổ sung Điều 17, Điều 18, Điều 20, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND.
b) Điều 2. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ, điểm, khoản, điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:
Trong Điều 2 của dự thảo, đề xuất bổ sung, thay thế, bỏ các cụm từ tại các khoản thuộc Điều 2, Điều 7, Điều 8,  Điều 11, Điều 12, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18, Điều 20; bãi bỏ khoản 6 Điều 15 và bãi bỏ Điều 19 của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND.
c) Điều 3. Điều khoản thi hành
Trong Điều 3 của dự thảo quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định.
d) Điều 4. Tổ chức thực hiện
Trong Điều 4 của dự thảo quy định về tổ chức thực hiện của Quyết định.
	V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Không có.
Với cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố để việc triển khai các công việc tiếp theo được liên tục theo quy định pháp luật mới và theo chức năng nhiệm vụ mới, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, Vũ (08).
	GIÁM ĐỐC





Nguyễn Toàn Thắng





	
	



